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STT ID Sinh viên Tên SV Ngày sinh Lớp học Học phí

Miễn / 

giảm

Học phí phảI 

nộp

Ghi chú

1 16051183 Phùng Xuân Cường 27/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000

2 16051011 Nguyễn Đức Anh 28/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 17,500,000 3,700,000 13,800,000

3 16051121 Phạm Ngọc Phương Thảo 06/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

4 16050704 Vương Trung Ân 30/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

5 16050744 Lê Xuân Hiền 30/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

6 16050765 Đỗ Thị Linh Linh 02/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

7 16050782 Bùi Bích Ngọc 13/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

8 16050794 Trịnh Phong 29/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

9 16050801 Chu Minh Quang 16/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

10 16050808 Nguyễn Đức Tâm 19/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

11 16050830 Nguyễn Thiên Trang 14/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

12 16052351 Nguyễn Thu Hồng 22/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

13 16052359 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh 16/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

14 16052361 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 0 17,500,000

15 16052187 Nguyễn Thị Hạnh 24/03/1997 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000

16 17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 25/11/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000

17 17050098 Nguyễn Thị Vân 21/09/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000

18 17050110 Lê Ngọc ánh 01/04/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000

19 17050190 Quách Thị Lan Anh 18/11/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000

20 17050196 Đỗ Ngọc Bích 15/09/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000

21 17050217 Đào Thị Thanh Hằng 26/07/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000

22 17050279 Lê Thị Quỳnh 28/05/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000

23 17050793 Lê Thị Thủy Tiên 04/09/1998 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000

24 17050562 Nguyễn Thị Nguyệt ánh 01/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

25 17050584 Vũ Thị Thu Hằng 01/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

26 16052316 Đỗ Thị Hoa 08/01/1997 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000

27 16051754 Đặng Thị Thu Hường 09/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000

28 17050723 Chu Huyền Trang 31/01/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

29 17050660 Phạm Mai Anh 03/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

30 17050701 Đinh Quang Minh 23/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

31 17050672 Lê Hà Giang 17/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

32 17050693 Đặng Phương Linh 14/05/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 0 17,500,000

PL 01: DANH SÁCH SINH VIÊN THU NỘP HỌC PHÍ THEO NIÊN CHẾ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo thông báo số          /TB-ĐHKT ngày      /        /2018)

http://tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn 

http://tuyensinhsaudaihoc.ueb.edu.vn


